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	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” 
năm 2024 của Bộ Tư pháp 
(Kèm theo Quyết định số 153/QĐ-BTP ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)




I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (sau đây gọi là Đề án 977).
2. Yêu cầu

a) Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của Bộ Tư pháp được nêu tại Đề án 977.
b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm, kết quả thực hiện của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp trong việc tham mưu, chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

c) Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong triển khai thực hiện, bảo đảm đúng thời gian, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả thực hiện.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, truyền thông về Đề án 

1.1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2024 

a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

c) Thời gian thực hiện: Quý I/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án được ban hành.

1.2. Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án 
a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.
b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý I/2024 và yêu cầu thực tiễn.

d) Kết quả, sản phẩm: Công văn chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

1.3. Theo dõi, hướng dẫn, nắm bắt tình hình, định hướng triển khai, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án

a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm.

d) Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, tài liệu, các đoàn kiểm tra được tổ chức, văn bản được ban hành.
1.4. Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2024
a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 11-12/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án được ban hành.

2. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế trong các lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp nhằm bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật 
2.1. Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng, tư vấn pháp luật), thi hành án dân sự, thi hành án hành chính...và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan đến quyền tiếp cận thông tin nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin pháp luật được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ, chính xác, thuận tiện, kịp thời 



a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.



b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Bổ trợ tư pháp; Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; các cơ quan, đơn vị liên quan.




c) Thời gian thực hiện: Quý IV/2024.



d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu; các hội thảo, toạ đàm được tổ chức.

2.2. Tham khảo, học tập kinh nghiệm quốc tế về chính sách, thể chế và các mô hình tiếp cận pháp luật hiệu quả của người dân 

a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật 
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế; các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024. 

d) Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động tham khảo, học tập kinh nghiệm quốc tế về chính sách, thể chế và các mô hình tiếp cận pháp luật của người dân được đề xuất và thực hiện theo quy định.

2.3. Tham gia ý kiến bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân trong quá trình thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

a) Đơn vị chủ trì: Các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024. 

d) Kết quả, sản phẩm: Các văn bản góp ý, thẩm định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Triển khai các nhiệm vụ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân

3.1. Thông tin, truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với đời sống xã hội; sự cần thiết của việc chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của người dân về ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật; vai trò của công tác trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý… trên các chuyên mục, kênh phát thanh, kênh truyền hình của các Báo, Đài 
a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Bổ trợ tư pháp; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin; Báo Pháp luật Việt Nam.
b) Đơn vị phối hợp: Các Báo, Đài, phương tiện thông tin đại chúng khác.
c) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Các phóng sự, tọa đàm, bản tin, tin bài … được xây dựng, đăng tải trên các Báo, Đài.

3.2. Cung cấp, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng tìm hiểu, khai thác pháp luật cho người dân bằng các hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện thông tin đại chúng…

a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu PBGDPL (hỏi đáp, tờ gấp, infographic, bài giảng điện tử…).
3.3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân qua điện thoại 

a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động tư vấn pháp luật cho người dân được thực hiện.

3.4. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây nóng, các kênh tiếp nhận, trả lời kiến nghị, phản ánh, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị khác có liên quan thực hiện theo chức năng được giao.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Các kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp được tiếp nhận, trả lời, tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

3.5. Triển khai mô hình nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại địa phương chọn điểm theo hướng phối hợp liên ngành (tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân bằng hình thức phù hợp với địa bàn được chọn điểm)

a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Thành viên, Tổ thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan; Sở Tư pháp địa phương được chọn điểm.

c) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động chỉ đạo điểm được triển khai thực hiện.

3.6. Đổi mới hình thức PBGDPL, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp về ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để người dân, doanh nghiệp chủ động tiếp cận được các thông tin pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

a) Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Các mô hình, hình thức PBGDPL được thực hiện.

4. Triển khai các nhiệm vụ nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 
4.1. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường hỗ trợ người dân các thông tin pháp luật và thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, nhất là trách nhiệm giải trình và công khai, minh bạch các nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; trao đổi, đối thoại; thực hiện dân chủ ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp

a) Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và các đơn vị khác có liên quan thực hiện theo chức năng được giao.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả.

4.2. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên ở cơ sở, trợ giúp viên pháp lý, cán bộ cấp xã, luật sư, tư vấn viên pháp luật, công chứng viên, thừa phát lại và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân, trong đó chú trọng lựa chọn lĩnh vực pháp luật về bảo vệ môi trường, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đội ngũ là người dân tộc thiểu số, người có uy tín tại cộng đồng và các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế (gắn với địa bàn thực hiện hoạt động tại Mục 3.5 Phần II Kế hoạch này)
a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Bổ trợ tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn được triển khai và tài liệu tập huấn, báo cáo kết quả.
4.3. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh việc cung cấp thông tin, thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các địa phương

a) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II-IV/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Văn bản, báo cáo kết quả.

4.4. Xây dựng, ban hành Thông cáo báo chí về Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành năm 2024
a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.
b) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị chủ trì tham mưu xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
c) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Thông cáo báo chí được xây dựng, ban hành.

5. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội và tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (gọi chung là các tổ chức) trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật
5.1. Tọa đàm, làm việc chuyên đề với một số tổ chức để nắm bắt, trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 
a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Đơn vị phối hợp: Các thành viên, Tổ thư ký Hội đồng, các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý II-III/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Báo cáo, tài liệu, tọa đàm, cuộc làm việc được tổ chức.
5.2. Chọn điểm một số tổ chức đại diện của đối tượng đặc thù, yếu thế để nâng cao năng lực, hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thông tin pháp luật, PBGDPL, tư vấn pháp luật cho hội viên, thành viên của tổ chức mình

a) Đơn vị chủ trì: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp.

b) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động hỗ trợ được triển khai.

5.3. Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn các Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên địa phương và các tổ chức đoàn thể chủ quản ở địa phương tăng cường huy động đội ngũ luật sư, công chứng viên, tư vấn viên pháp luật, thừa phát lại thông qua hoạt động hành nghề lồng ghép triển khai các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật ngày càng thuận tiện, kịp thời và đa dạng các lĩnh vực pháp luật

a) Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp

b) Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, các tổ chức đoàn thể ở trung ương, cơ quan, đơn vị liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

d) Kết quả, sản phẩm: Tọa đàm, họp liên ngành ở trung ương và địa phương, văn bản, báo cáo, tài liệu, hoạt động phối hợp được tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện

a) Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương kết quả thực hiện Đề án.

b) Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tăng cường phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật trong triển khai nhiệm vụ; gửi Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật trước ngày 30/11/2024 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung. 

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). Các đơn vị thuộc Bộ được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước chi cho đơn vị.

b) Kinh phí triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành./.
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